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                                                                                                       Mẫu số 46 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai 

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Đại lý 

18.00 

(14.8) 
TAN BINH 136 9.9 170.7 29887 VS06 +VS07+NH89 Vissai 

Cầu 2, Bến số 2 

Cảng Vissai 
P/S LEPHAM 

20.00 

(14.8) 
HAI AN 68 3.2 79.33 4714 N/A Vissai P/S 

Cầu 2, Bến số 2 

Cảng Vissai 
N/A 

23.00 

(14.8) 
VINACOMIN 06 3.2 79.8 3009 N/A Vissai 

Cầu 1, Bến số 2 

Cảng Vissai 

Cầu 2, Bến số 2 

Cảng Vissai 
N/A 

03.00 THAI HA 6666 2.6 79.85 3008 N/A Vissai P/S 
Cầu 7, Bến số 1 

Cảng Vissai 
N/A 

05.00 MINH HANG 222 5.1 94.95 4735 BT04 Cửa Lò 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

06.00 HA HAI 86 2.3 76.1 2546 N/A Cửa Lò P/S 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
N/A 

06.00 AN BINH 99 2.7 83.83 3568 VS07 Vissai 
Cầu 1, Bến số 1 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

07.00 QUANG HUNG 889 6.4 79.8 4483 N/A Vissai 
Cầu 7, Bến số 1 

Cảng Vissai 

Cầu 1, Bến số 1 

Cảng Vissai 
N/A 

09.00 AN BINH 99 2.7 83.83 3568 BT04 Cửa Lò P/S 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
N/A 

10.00 MINH KHANH 888 3.5 106 9.47.7 VS06 +VS07 Vissai 
Cầu 2, Bến số 1 

Cảng Vissai 
P/S VIPCO 

11.00 VINACOMIN 06 6.2 79.8 3009 N/A Vissai 
Cầu 2, Bến số 2 

Cảng Vissai 
P/S N/A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 HAI LONG 28 2.2 56.75 986 N/A 
Cửa Hội - 

Bến Thủy 

Bến cảng XD 

Xuân Giang  
P/S N/A 

11.00 THINH HAI 02 4.6 71.58 3060 N/A Vissai P/S 
Cầu 1, Bến số 1 

Cảng Vissai 
N/A 

12.00 HAI DUONG 99 4.9 79.8 4078 N/A Cửa Lò 
Cầu 4, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

15.00 HA HAI 86 3.9 76.1 2546 N/A Cửa Lò 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

Nơi nhận:   
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phó GĐ (để theo dõi); 

- Đ.D Cửa Lò, VTS Cửa Lò (để thực hiện); 

- Các phòng: AT-ANHH,TC-KT; 

- Chi nhánh Hoa tiêu HH KV VI; 

- Xí nghiệp XD: Cảng Cửa Lò, Cảng Bến Thủy; 

- Công ty TNHH Cảng Cửa Lò; Cty CP XMSL Nghệ An; 

- Cty CP XD Nghệ An; Tổng kho XD DKC; 

- Cty CPTMXL&XNK Miền Trung; 

- Website Cảng vụ Hàng hải Nghệ An; 

- Lưu: QLKCHT. 

Nghệ An, ngày 14 tháng 8  năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Xuân Thủy 
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